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ĐÁP ÁN  
 

A. TRẮC NGHIỆM 
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B. TỰ LUẬN 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 

2,0 điểm 

a) Al (Z = 13): [Ne] 3s23p1 

Ô 13, CK3, IIIA. 

K (Z = 19): [Ar] 4s1 

Ô 19, CK4, IA. 

0,50 

0,25 

0,50 

0,25 

b)  IA IIIA 

CK3 X Al 

CK4 K  

Trong 1CK (trái sang phải): BKNT giảm  rX > rAl 

Trong 1 nhóm A (từ trên xuống): BKNT tăng  rK > rX 

 rK > rAl 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

Câu 2 

2,0 điểm 

a) - 3R nhóm VIA oxide : RO  

- Xét 1 mol RO3 

- %mO = 16.3.100/(16.3 + MR) = 60 

 MR = 32. Vậy R là S (sulfur). 
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b) 
Ta có: SO3
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Câu Đáp án Điểm 

Câu 3 

1,0 điểm 

a) Ion có cấu hình electron giống khí hiếm Ne:  

- Mg2+ 

- O2- 

 

0,25 

0,25 

b) Công thức hợp chất ion: 

- K2O 

- MgO 

 

0,25 

0,25 

Câu 4 

1,0 điểm 

a) Gọi Z là số proton trong nguyên tố có số hiệu nhỏ nhất (ví dụ X) thì số 

proton trong Y là Z + 1 và trong R là Z + 2. Như vậy, tổng số proton: Z + 

(Z + 1) + (Z + 2) = 3Z + 3.  

Theo đề bài, ta có tỉ lệ: 

 1 < 
40

3 Z+1
 < 1,1 → 11,12 < Z < 12,33 

Vậy giá trị duy nhất đúng là Z = 12. Vậy X là Mg, Y là Al, Z là Si 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

b) - Công thức: Mg(OH)2; Al(OH)3 và H2SiO3. 

- Mg(OH)2 base yếu, Al(OH)3 lưỡng tính và H2SiO3 axit yếu. 

0,125 

0,125 

 

 

 


